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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 

 
 

 
BIỂU 18 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2020-2021                
(Kèm theo Thông báo số 1133/TB-ĐHLN – KT&ĐBCL ngày 29 tháng  6 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp) 

 
G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

STT Tên đơn vị đặt hàng đào tạo Số lượng Trình độ đào 
tạo Chuyên ngành đào tạo Kết quả đào tạo 

1 Bộ giáo dục và đào tạo 4 khoá, 8 lớp với 
tổng số 178 SV 

Đại học chính 
quy 

CN CBLS 
TKNT 

Xuất sắc 7% 
Khá, giỏi 29% 

Trung bình 64% 
2 Bộ giáo dục và đào tạo 2 khoá 18 học viên Thạc sĩ CBLS Từ khá trở lên 
3 Bộ giáo dục và đào tạo 7 học viên Tiên sĩ CBLS Từ khá trở lên 

4 Doanh nghiệp 04 khoá, 91 học 
viên Ngắn hạn 

Phòng chống diệt trừ mối 
và côn trùng gây hại cho 

công trình xây dụng 
Từ khá trở lên 

5 Doanh nghiệp 1 khoá, 120 học 
viên Ngắn hạn Kỹ thuật sơ chế 

Xuất sắc: 7% 
Giỏi: 47% 
Khá: 46% 

6 Công ty Cổ phần Cơ - Điện tử động 
Sao Việt 5 Từ bậc Đại học 

trở lên 

Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ 
kỹ thuật và tự động hoá; 
Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Tốt nghiệp Đại học 

7 Công ty cổ phần Xây dựng và Thương 
mại phát triển Đức Dũng 5 Từ bậc Đại học 

trở lên 

Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ 
kỹ thuật và tự động hoá; 
Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Tốt nghiệp Đại học 

8 Công ty cổ phần đầu tư và Nhân Lức 
số 1 Hà Nội 5 Từ bậc Đại học 

trở lên 

Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ 
kỹ thuật và tự động hoá; 
Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Tốt nghiệp Đại học 

9 Công ty TNHH Coaisa Semi Việt Nam 
thuộc tập đoàn COASIA 20 Từ bậc Đại học 

trở lên 
Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ 

kỹ thuật và tự động hoá; Tốt nghiệp Đại học 
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Công nghệ kỹ thuật ô tô 

10 Viện nghiên cứu và phát triển Lâm 
nghiệp Nhiệt đới 5 

Đại học, Thạc 
sĩ 
 

Quản lý tài nguyên rừng Tốt nghiệp từ loại 
khá trở lên 

11 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 
Nam Tây nguyên 5 Đại học, Thạc 

sĩ Quản lý tài nguyên rừng Tốt nghiệp từ loại 
khá trở lên 

12 Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Khánh Hoà 5 Đại học, Thạc 
sĩ Quản lý tài nguyên rứng Tốt nghiệp từ loại 

khá trở lên 

13 Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Hà Nam 5 Đại học, Thạc 
sỹ Quản lý tài nguyên rừng Tốt nghiệp từ loại 

Khá trở lên 

14 Vườn quốc gia cát tiên 
 11 

Đại học, Thạc 
sĩ 
 

Quản lý tài nguyên rừng Tốt nghiệp từ loại 
khá trở lên 

15 
Công ty CP Hệ thống thông tin Lâm 
nghiệp 
 

5 
Đại học, Thạc 

sĩ 
 

QLTN&MT, 
QLTNTN, 
QLTNR 

Tốt nghiệp từ lạo 
khá trở lên 

16 
Công ty CP Khoa học – Công nghệ và 
quản lý rừng bền vững 
 

2 
Đại học, Thạc 

sĩ 
 

QLTN&MT, 
QLTNTN, 
QLTNR 

Tốt nghiệp từ loại 
khá trở lên 

17 Bộ GD&ĐT 5 lớp Thạc sỹ Quản lý đất đai 
 Từ Khá trở lên 

18 Bộ GD&ĐT 4 lớp chính quy 
3 lớp liên thông Đại học Quản lý đất đai Từ Khá trở lên 

19 Bộ GD&ĐT 3 lớp chính quy 
2 lớp VHVL Đại học Khoa học cây trồng Từ khá trở lên 

20 Bộ GD&ĐT 2 lớp chính quy Đại học Bất động sản Từ khá trở lên 
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21 Tập đoàn Tân Hoàng Minh 06 Kỹ sư Kiến trúc cảnh quan, Lâm 
nghiệp đô thị Từ khá trở lên 

22 Công ty CP Kiến trúc phong cảnh Việt 
Nam 04 Kỹ sư Kiến trúc cảnh quan, Lâm 

nghiệp đô thị Từ khá trở lên 

23 Công ty CP Tập đoàn Ecopark 3 Kỹ sư Kiến trúc cảnh quan, Lâm 
nghiệp đô thị Từ khá trở lên 

24 Công ty TNHH một thành viên cây 
xanh Hoà Bình 6 Kỹ sư Lâm nghiệp đô thị Từ khá trở lên 

25 Công ty TNHH một thành viên cây 
xanh Hà Nội 400 Tập huấn 

nghiệp vụ Cây xanh đô thị Đạt 

 
26 

 

Công ty CP Xây dựng và cây xanh Ha 
Đô 2 Kỹ sư Lâm nghiệp đô thị Từ khá trở lên 

 
 

27 
Công ty GREEN TECH 3 Kỹ sư Kiến trúc cảnh quan Từ khá trở lên 

28 Công ty cây xanh đô thị Việt Nam – 
Singapore trụ sở tại TP Bình Dương 3 Kỹ sư Kiến trúc cảnh quan, Lâm 

nghiệp đô thị Từ khá trở lên 

29 FLAMINGO HOLDING GROUP 2 Kỹ sư Kiến trúc cảnh quan, Lâm 
nghiệp đô thị Từ khá trở lên 

30 Tập đoàn VinGroup 5 Kỹ sư Kiến trúc cảnh quan, Lâm 
nghiệp đô thị Từ khá trở lên 

31 Công ty TNHH Cây xanh Thứ Tho 10 Kỹ sư Lâm nghiệp đô thị Từ khá trở lên 

 

 


